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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Giải bài tập SBT Vật lý 11 bài 24, nội dung được cập nhật chi tiết và chính xác sẽ là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

Giải SBT Vật Lý lớp 11 bài 24
Bài 24.1 trang 61 Sách bài tập Vật Lí 11: Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?

A. Là suất điện động trong mạch kín khi từ thông qua mạch kín biến thiên.

B. Là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

C. Là suất điện động có độ lớn không đổi và tuân theo định luật Ôm toàn mạch.

D. Là suất điện động có độ lớn tuân theo định luật Fa-ra-đây và có chiều phù hợp với định luật Len-xơ.

Lời giải:
Đáp án C

Bài 24.2 trang 61 Sách bài tập Vật Lí 11: Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng và đủ định luật Fa-ra-đây về suất điện động cảm ứng ec , với Δφ là độ biến thiên từ thông qua mạch kín trong khoảng thời gian Δt?


Lời giải:
Đáp án B

Bài 24.3 trang 61 Sách bài tập Vật Lí 11: Một thanh kim loại dài 10 cm chuyển động với vận tốc 15 m/s theo phương vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ 100 mT. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng trong thanh kim loại này.

A. 0,15V     B. 2,5V     C. 1,5V    D. 4,5V

Lời giải:
Đáp án A

Bài 24.4 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 11: Một cuộn dây dẫn dẹt có đường kính 10 cm gồm 500 vòng dây được đặt trong từ trường. Xác định suất điện động cảm ứng trong cuộn dây dẫn này, nếu độ lớn của cảm ứng từ tăng từ 0 đến 2,0 T trong khoảng thời gian 0,10 s.

A. 7,5V    B. 78,5 mV

C. 78,5V    D. 6,75V

Lời giải:
Đáp án B

Bài 24.5 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 11: ột thanh kim loại nằm ngang dài 100 cm, quay quanh một trục thẳng đứng đi qua một đầu của thanh. Trục quay song song với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ 50μT. Xác định tốc độ quay của thanh kim loại sao cho giữa hai đầu thanh này xuất hiện một hiệu điện thế 1,0 mV.

A. 6 vòng/giây    B. 6 vòng/phút

C. 3,9 rad/s    D. 40 rad/s

Lời giải:
Đáp án A

Bài 24.6 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 11: ột khung dây dẫn cứng hình chữ nhật có diện tích 200 cm2, đặt ở vị trí tại đó mặt phẳng khung dây song song với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ 10 mT. Xác định chiều và độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung dây này khi khung dây quay đều quanh trục của nó trong 0,4 s đến vị trí tại đó mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là

A. 50V    B. 5V

C. 0,5mV    D. 5mV

Lời giải:
Đáp án C

Bài 24.7 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 11: Hai thanh đồng song song T1 và T2 nằm trong mặt phẳng ngang, có hai đầu P và Q nối với nhau bằng một dây dẫn, được đặt vuông góc với các đường sức của một từ trường đều hướng thẳng đứng lên trên và có cảm ứng từ 0,20 T (Hình 24.1). Một thanh đồng MN dài 20 cm đặt tựa vuông góc trên hai thanh T1 và T2, chuyển động tịnh tiến dọc theo hai thanh này với vận tốc không đổi u = 1,2 m/s. Xác định :

a) Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh đồng MN.

b) Chiều của dòng điện cảm ứng chạy trong thanh đồng MN.

Lời giải:
a) Sau khoảng thời gian Δt, thanh đồng MN có độ dài l chuyển động tịnh tiến với vận tốc v dọc theo hai thanh đồng T1 và T2, quét được diện tích ΔS = lvΔt. Khi đó từ thông qua diện tích quét ΔS bằng :

ΔΦ = BΔS = BlvΔt

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây : |ec| = |ΔΦ/Δt| ta xác định được độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh đồng MN :

|ec| = Blv = 0,20.20. l0-2.1,2 = 48 mV

b) Vì từ thông qua diện tích quét ΔS của thanh đồng MN luôn tăng ( ΔΦ > 0) nên theo định luật Len-xơ, dòng điện cảm ứng ic chạy trong thanh đồng MN phải theo chiều MNQP sao cho từ trường cảm ứng của dòng ic luôn ngược chiều với từ trường để có tác dụng cản trở chuyển động của thanh đồng MN, chống lại sự tăng của từ thông qua diện tích quét ΔS.

Bài 24.8 trang 63 Sách bài tập Vật Lí 11: Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 100 cm2. Ống dây có điện trở 16Ω, hai đầu dây nối đoản mạch và được đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B hướng song song với trục của ống dây và có độ lớn tăng đều 4,0.10-2 T/s. Xác định công suất toả nhiệt trong ống dây dẫn này.

Lời giải:
Từ thông qua ống dây dẫn gồm N vòng dây tính bằng Φ= NBS. Vì cảm ứng từ B tăng, nên từ thông Φ tăng theo sao cho : ΔΦ = NSΔB.

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây, ta xác định được độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây dẫn :
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TUr d6 suy ra cudng d6 dong dién cdm (ng chay trong 6ng day dan :

. e _ 040
ie="F =15 = 25mA

Ap dung dinh lut Jun - Len-xo, ta tinh duoc c6ng suét nhiét tod ra trong 6ng day dan :

P =Ri2 = 16.(25.103)72 = 10mW




Bài 24.9 trang 63 Sách bài tập Vật Lí 11: Một cuộn dây dẫn dẹt gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 20 cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở 0,50 Ω. Cuộn dây được đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hướng vuông góc với mặt phẳng của các vòng dây dẫn và có độ lớn giảm đều từ 1,0 mT đến 0 trong khoảng thời gian 10 ms. Xác định cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn này

Lời giải:
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Ap dung céng thirc ctia dinh luat Fa - ra - day: ta xac dinh dugc d6 16n clia suat dién doéng cdm (ng xuat hién
trong cuén day dan

Céc vong clia cudn day dan c6 do dai téng cong | = Nrd . Vi méi mét dai clia day dan c6 dién trd R, = 0,5 Q, nén
dién trd cta ca cudn day dan tinh bang : R = IR, = NTdR,. Tir d6 suy ra cudng do dong dién cam tng chay trong
cudn day dan :

i — [ ! NBrd> _ _Bd
€7 R~ NmdRy" 4At — 4R)At

Thay s6, ta tim duoc : ic = 10mA

A® = |& — &| = |0~ NBS| = NBZL




Bài 24.10 trang 63 Sách bài tập Vật Lí 11: Một ống dây dẫn hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 10 cm, được đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B hướng song song với trục của ống dây và độ lớn của cảm ứng từ tăng đều theo thời gian với quy luật ΔB/Δt = 0,010 T/s . Cho biết dây dẫn có tiết diện 0,40 mm2 và có điện trở suất 1,75.10-8 Ω.m. Xác định :

a) Năng lượng của một tụ điện có điện dung 10μF khi nối tụ điện này với hai đầu của ống dây dẫn .

b) Công suất toả nhiệt trong ống dây dẫn khi nối đoản mạch hai đầu của ống dây dẫn này.

Lời giải:
Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây về độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây dẫn :
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Thay § = =& — w 78,5cm? A2 — 0,0107/s ta tim duoc:

|ec|=1000.0,010.78,5.104 = 78,5.10%v

a) Khi néi tu dién véi hai dau clia 6ng day dan, thi khéng c6 dong dién chay qua 6ng day dan (i = 0), nén giita hai
cuc tu dién c6 hiéu dién thé u = ec. Do d6, nang lugng cla tu dién tinh theo cong thirc :
W Ced 10.10 °.(78,5.10 ¥
wo Qe Cd_ { L —3,0810 %J
2 2 2 ?
b) C4c vong clia 6ng day dan c6 do dai téng cong | = Nrid, nén éng day dan nay cé dién tré :

£ Nnd
R=pLt = plixd
Ps, = P7S,
Khi néi dodn mach hai dau ctia 6ng day dan, thi dong dién trong 6ng day dan c6 cuding d6 i = ec/R

Do d6, cong suat tod nhiét trén 6ng day dan tinh theo c6ng thirc :

. e? €2So
= leclic= 7 = i
Thay s6
78,5.10~°)".0,40.10°° _
p— (18510 )0, — 4,48.10°W

1,75.107°.1000.3,14.10.10 >




►► CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để TẢI VỀ Giải SBT Vật lý lớp 11 Bài 24: Suất điện động cảm ứng, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.
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